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I. MỤC TIÊU


Rèn luyện kĩ năng giải một số bài tập về phản ứng hạt nhân.
II. CHUẨN BỊ

* Giáo viên: Các bài tập có chọn lọc và phương pháp giải.

* Học sinh: Xem lại những kiến thức đã học về phản ứng hạt nhân.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

Hoạt động 1 (10 phút): Nhắc lại kiến thức cũ và tóm tắt kiến thức.

Liên hệ giữa năng lượng và khối lượng: E = mc2.

Độ hụt khối của hạt nhân: (m = Zmp + (A – Z)mn – mhn.

Năng lượng liên kết: Wlk = (mc2. Năng lượng liên kết riêng: ( = 
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Trong phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn nuclôn, bảo toàn điện tích, bảo toàn động lượng và bảo toàn năng lượng toàn phần (bao gồm cả năng lượng toàn phần và năng lượng nghỉ).

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào trong phản ứng hạt nhân: 
[image: image2.wmf]1

1

A

Z

X1 + 
[image: image3.wmf]2

2

A

Z

X2 ( 
[image: image4.wmf]3

3

A

Z

X3 + 
[image: image5.wmf]4

4

A

Z

X4.
Nếu m0 = m1 + m2 > m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

Nếu m0 = m1 + m2 < m = m3 + m4 thì phản ứng hạt nhân thu năng lượng.

Năng lượng tỏa ra hoặc thu vào: W = (m1 + m2 - m3 - m4)c2 = W3 + W4 - W1 - W2 = A3(3 + A4(4 - A1(1 - A2(2; 

với Wi và (i là năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân thứ i; 

W > 0: tỏa năng lượng; W < 0: thu năng lượng.

Hoạt động 2 (khoảng 30 phút): Giải các bài tập minh họa.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Mục tiêu cần dạt

	1. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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Biết khối lượng của hạt nhân 
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Be của prôton và nơtron là mBe = 10,0113 u, 
mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; 

1 u = 931,5 MeV/c2.

2. Hạt nhân heli có khối lượng là 4,0015 u. Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli. Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli. Cho biết khối lượng của prôton và nơtron là                    

mp = 1,007276u; mn = 1,008665u; 

1 u = 931,5 MeV/c2; số avôgađrô là 

NA = 6,022.1023 mol-1.

3. Tính năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân 
[image: image8.wmf]Na

23

11

 và 
[image: image9.wmf]56

26

Fe. Hạt nhân nào bền vững hơn? 

Cho mNa = 22,983734 u; 

mFe = 55,9207 u; mn = 1,008665 u; 

mp = 1,007276 u; 1 u = 931,5 MeV/c2.

4. Tìm năng lượng toả ra khi một hạt nhân urani 234U phóng xạ tia ( tạo thành đồng vị thori 230Th. Cho các năng lượng liên kết riêng của hạt ( là      7,10 MeV; của 234U là 7,63 MeV; của 230Th là 7,70 MeV.
	  Tính năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
[image: image11.wmf]10

4

Be.

 Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân hêli.

 Tính năng lượng tỏa ra khi tạo thành 1 gam hêli.

 Tính năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân natri và sắt.

 So sánh năng lượng liên kết riêng của các hạt và rút ra kết luận.

 Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng phóng xạ.
	1. Ta có: 

Wlk = (Zmp + Nmn - mhn)c2 

= (4.1,007276+6.1,008665- 10,00113)uc2 

= 0,079964 uc2 = 74,5 MeV; 

( = 
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2. Ta có: 

Wlk = (Z.mp + (A – Z).mn – mHe).c2 

       = 28,3 MeV.

(He = 
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=  7,075 MeV;

W = 
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.NA.Wlk = 42,59.1023 MeV 

     = 26,62.1010 J.

3. (Na =  
[image: image15.wmf]A

c

m

m

Z

A

m

Z

He

n

p

2

).

)

(

.

(

-

-

+


         = 8,1114 MeV;

    (Fe = 
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         = 8,7898 MeV;

    (Fe > (Na nên hạt nhân Fe bền vững hơn hạt nhân Na.

4. Ta có: W = 230.(Th + 4.(He - 234.(U 

                    = 13,98 MeV.




Hoạt động 3 (khoảng 5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	 Yêu cầu học sinh nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt nhân.

  Ra một số bài tập tương tự cho học sinh về nhà làm.
	 Nêu phương pháp giải các bài tập về cấu tạo, khối lượng và năng lượng hạt.

 Ghi các bài tập về nhà.


Bài tập về nhà

5. Cho phản ứng hạt nhân
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n + 17,6 MeV.

Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gam khí hêli.

6. Cho phản ứng hạt nhân: 
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He + X. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, D và He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. 

Tính năng lượng tỏa ra của phản ứng.

7. Cho phản ứng hạt nhân 
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Cl + X ( n + 
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Ar. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết khối lượng của các hạt nhân: mAr = 36,956889 u;       mCl = 36,956563 u; mp = 1,007276 u; mn = 1,008665 u; u = 1,6605.10-27 kg;  c = 3.108 m/s.

8. Cho phản ứng hạt nhân 
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Li. Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u;    mX = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2.

IV. RÚT KINH NGHIỆM
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